
LỊCH THI ĐẤU (cập nhật) 

GIẢI BÓNG ĐÁ CỘNG ĐỒNG TẬP ĐOÀN BECAMEX CÚP “BECAMEX GROUP” 

LẦN THỨ XVIII NĂM 2025 

SÂN: KCN MỸ PHƯỚC 1 - BẾN CÁT 

 

Khai mạc: Lúc 7h30 ngày 22/6/2025 (Chủ nhật) tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, 

đường Hùng Vương, phường Hòa Phú (các đội phải cử tối thiểu 11 VĐV tham dự, mặc trang phục BTC cấp) 
 

 Bảng 11  Bảng 12  Bảng 13  Bảng 14  Bảng 15  Bảng 16  Bảng 17 

1 
QUÝ TOÀN 

PHÁT FC 
1 FC DẦU TIẾNG 1 FC TÂN QUY 1 FC ĐIỆN 2000 1 

HƯNG THỊNH 

FC 
1 FC DL 15-16 1 

CÁ SẤU DẦU 

TIẾNG FC 

2 
HƯNG KHÔI 

FC 
2 TRẦN ĐỨC FC 2 NGUYÊN PHÁT 2 

BĐS TUẤN 

PHÁT 
2 

MODEL 

LEISENBAHN 

VN 

2 
PHƯỚC KHẢI 

FC 
2 HDH FOOTBALL 

3 BÀU BÀNG 3 BẾN SẮN FC 3 DIAMOND FC 3 FC PANDA 3 
ĐIỆN CƠ 

XUÂN THẢO 
3 

BEER NAM 

TIẾN 
3 

DƯƠNG QUANG 

FC 

4 
LONG 

TRƯỜNG FC 
4 FC BẰNG HỮU 4 

FC MIỀN ĐÔNG 

(BP) 
4 

AN PHÁT 

ELECTRIC 
4 

PHÚC TOÀN 

LỘC 
4 

CLB CHÁNH 

PHÚ HÒA 
4 

XDTM MÙA 

XUÂN 

 

 

Trận Ngày Giờ Đội Đội Màu áo 

1 

28/6 

7h30 QUÝ TOÀN PHÁT FC LONG TRƯỜNG FC Đỏ Xanh 

2 9h00 HƯNG KHÔI FC BÀU BÀNG Đỏ Xanh 

3 13h30 FC DẦU TIẾNG FC BẰNG HỮU Đỏ Xanh 

4 15h00 TRẦN ĐỨC FC BẾN SẮN FC Đỏ Xanh 

5 

29/6 

7h30 FC TÂN QUY FC MIỀN ĐÔNG (BP) Đỏ Xanh 

6 9h00 NGUYÊN PHÁT DIAMOND FC Đỏ Xanh 

7 13h30 FC ĐIỆN 2000 AN PHÁT ELECTRIC Đỏ Xanh 

8 15h00 BĐS TUẤN PHÁT FC PANDA Đỏ Xanh 

9 

05/7 

7h30 HƯNG THỊNH FC PHÚC TOÀN LỘC Đỏ Xanh 

10 9h00 MODEL LEISENBAHN VN ĐIỆN CƠ XUÂN THẢO Đỏ Xanh 

11 13h30 FC DL 15-16 CLB CHÁNH PHÚ HÒA Đỏ Xanh 

12 15h00 PHƯỚC KHẢI FC BEER NAM TIẾN Đỏ Xanh 

13 
06/7 

7h30 CÁ SẤU DẦU TIẾNG FC XDTM MÙA XUÂN Đỏ Xanh 

14 9h00 HDH FOOTBALL DƯƠNG QUANG FC Đỏ Xanh 



15 13h30 LONG TRƯỜNG FC HƯNG KHÔI FC Xanh Đỏ 

16 15h00 BÀU BÀNG QUÝ TOÀN PHÁT FC Xanh Đỏ 

17 

12/7 

7h30 FC BẰNG HỮU TRẦN ĐỨC FC Xanh Đỏ 

18 9h00 BẾN SẮN FC FC DẦU TIẾNG Xanh Đỏ 

19 13h30 DIAMOND FC FC TÂN QUY Xanh Đỏ 

20 15h00 FC MIỀN ĐÔNG (BP) NGUYÊN PHÁT Xanh Đỏ 

21 

13/7 

7h30 AN PHÁT ELECTRIC BĐS TUẤN PHÁT Xanh Đỏ 

22 9h00 FC PANDA FC ĐIỆN 2000 Xanh Đỏ 

23 13h30 PHÚC TOÀN LỘC MODEL LEISENBAHN VN Xanh Đỏ 

24 15h00 ĐIỆN CƠ XUÂN THẢO HƯNG THỊNH FC Xanh Đỏ 

25 

19/7 

7h30 BEER NAM TIẾN FC DL 15-16 Xanh Đỏ 

26 9h00 CLB CHÁNH PHÚ HÒA PHƯỚC KHẢI FC Xanh Đỏ 

27 13h30 DƯƠNG QUANG FC CÁ SẤU DẦU TIẾNG FC Xanh Đỏ 

28 15h00 XDTM MÙA XUÂN HDH FOOTBALL Xanh Đỏ 

29 

20/7 

7h30 QUÝ TOÀN PHÁT FC HƯNG KHÔI FC Đỏ Xanh 

30 9h00 BÀU BÀNG LONG TRƯỜNG FC Đỏ Xanh 

31 13h30 FC DẦU TIẾNG TRẦN ĐỨC FC Đỏ Xanh 

32 15h00 BẾN SẮN FC FC BẰNG HỮU Đỏ Xanh 

33 

26/7 

7h30 FC TÂN QUY NGUYÊN PHÁT Đỏ Xanh 

34 9h00 DIAMOND FC FC MIỀN ĐÔNG (BP) Đỏ Xanh 

35 13h30 FC ĐIỆN 2000 BĐS TUẤN PHÁT Đỏ Xanh 

36 15h00 FC PANDA AN PHÁT ELECTRIC Đỏ Xanh 

37 

27/7 

7h30 HƯNG THỊNH FC MODEL LEISENBAHN VN Đỏ Xanh 

38 9h00 ĐIỆN CƠ XUÂN THẢO PHÚC TOÀN LỘC Đỏ Xanh 

39 13h30 FC DL 15-16 PHƯỚC KHẢI FC Đỏ Xanh 

40 15h00 BEER NAM TIẾN CLB CHÁNH PHÚ HÒA Đỏ Xanh 

41 
03/8 

7h30 CÁ SẤU DẦU TIẾNG FC HDH FOOTBALL Đỏ Xanh 

42 9h00 DƯƠNG QUANG FC XDTM MÙA XUÂN Đỏ Xanh 

 



VÒNG 16 ĐỘI  

(hai đội cùng bảng không gặp nhau, nếu cùng bảng gặp nhau, đảo vị trí phía dưới gần nhất) 
Trận Ngày Giờ Đội Đội Màu áo 

43 

09/8 

7h30 Nhất bảng 11 Ba bảng có thành tích tốt nhất Đỏ Xanh 

44 9h00 Nhất bảng 12 Ba bảng có thành tích tốt nhì Đỏ Xanh 

45 13h30 Nhất bảng 13 Nhì bảng 11 Đỏ Xanh 

46 15h00 Nhất bảng 14 Nhì bảng 12 Đỏ Xanh 

47 

10/8 

7h30 Nhất bảng 15 Nhì bảng 13 Xanh Đỏ 

48 9h00 Nhất bảng 16 Nhì bảng 14 Xanh Đỏ 

49 13h30 Nhất bảng 17 Nhì bảng 15 Xanh Đỏ 

50 15h00 Nhì bảng 16 Nhì bảng 17 Xanh Đỏ 

 

TỨ KẾT  
Trận Ngày Giờ Đội Đội Màu áo 

51 

17/8 

7h30 Thắng trận 43 Thắng trận 47 Đỏ Xanh 

52 9h00 Thắng trận 44 Thắng trận 48 Đỏ Xanh 

53 13h30 Thắng trận 45 Thắng trận 49 Đỏ Xanh 

54 15h00 Thắng trận 46 Thắng trận 50 Đỏ Xanh 

  

BÁN KẾT  
Trận Ngày Giờ Đội Đội Màu áo 

55 
24/8 

7h30 Thắng tứ kết 1 Thắng tứ kết 3 Đỏ Xanh 

56 9h00 Thắng tứ kết 2 Thắng tứ kết 4 Đỏ Xanh 

 

CHUNG KẾT KHU VỰC  
Trận Ngày Giờ Đội Đội Màu áo 

57 
30/8 

13h30 Thua bán kết 1 Thua bán kết 2 Đỏ Xanh 

58 15h00 Thắng bán kết 1 Thắng bán kết 2 Đỏ Xanh 

 


